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Tóm tắt: Mục đích của bài báo là đánh giá mối quan hệ giữa ba đặc trưng qui mô lớn về áp cao Seberia 
(ACSB), áp thấp Aleutian (ATAL) và dòng xiết cận nhiệt đới Đông Á khu vực cao nguyên Tây Tạng (TSJT) với 
các đợt rét trong mùa đông ở Bắc Bộ Việt Nam. Kết quả diễn biến mối quan hệ của ACSB, TSJT và CLSBAL 
(chênh lệch giữa ACSB và ATAL) đã cho thấy sự biến động của chúng liên quan đến các đợt rét ở Bắc Bộ. Phân 
tích tương quan giữa các đăc trưng ACSB, ATAL, CLSBAL, TSJT với nhiệt độ trung bình vùng Bắc Bộ trong 13 
đợt rét cho thấy ACSB mạnh và CLSBAL cao hơn trước 3 - 5 ngày, nhiệt độ ở Bắc Bộ giảm thấp hơn. Phân tích 
hồi quy giữa một số đăc trưng qui mô lớn về ACSB, ATAL, CLSBAL, TSJT với nhiệt độ trung bình trong 13 đợt 
rét vùng Bắc Bộ cho thấy trong ba đặc trưng quy mô lớn được xem xét, ảnh hưởng của TSJT đến nhiệt độ 
trung bình vùng Bắc Bộ đứng thứ 2 sau ACSB.

Từ khóa: Rét đậm, rét hại, SJT.

1. Mở đầu
Hệ thống quy mô lớn khác nhau trong khu 

vực Tây Bắc Thái Bình Dương như gió mùa hoặc 
áp cao cận nhiệt đới Bắc Thái Bình Dương đã 
được xem là hệ thống quan trọng đối với thời 
tiết khu vực Đông Á và Việt Nam. Một số nghiên 
cứu đã chỉ ra rằng dòng xiết cận nhiệt đới Đông 
Á, hay dòng xiết cận nhiệt gió Tây tầng cao Đông 
Á (SJT) có vai trò quan trọng đối với thời tiết khí 
hậu Đông Á và Việt Nam. Về mặt khí hậu, SJT là 
đặc điểm nổi bật nhất ở tầng đối lưu phía trên 
với tốc độ gió mạnh và độ đứt gió cao. Cường 
độ và vị trí của SJT biến đổi theo mùa [1, 2, 12, 
14, 19]. 

SJT vào mùa đông nằm ở khoảng 25o - 35 oN 
trên lục địa Nam Châu Á kéo dài tới Thái Bình 
Dương và Châu Mỹ. Sự tồn tại và ổn định của 
SJT được xem là dấu hiệu mở đầu và kết thúc 
mùa đông tại Đông Á. Khoảng cuối tháng 10 - 11 
tùy theo sự bắt đầu mùa đông hàng năm khi SJT 
xuất hiện và ổn định thì khi đó mùa đông synop 
bắt đầu. Mùa hè synop bắt đầu khi SJT rút lui 
về phía Bắc và ổn định tại đó. Thực tế cho thấy 

SJT trong mùa đông có thể xuống cả vĩ độ thấp 
ở Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ Việt Nam, cùng với đó là 
hệ thống rãnh của nó nén hoặc gây bất ổn định 
gây mưa ở Việt Nam [2, 3, 5, 10, 11, 19].

Tầm quan trọng của các hoàn lưu tầng đối 
lưu cao cũng được cho là có liên quan đến 
sự tăng cường của áp cao Siberia trong thời 
gian xảy ra các đợt không khí lạnh [5, 11, 16]. 
Cường độ của gió mùa mùa đông ở Đông Á liên 
quan đến với cường độ áp cao Siberia, áp thấp  
Aleutian và rãnh Đông Á, tất cả đều là điều kiện 
thuận lợi cho sự xuất hiện không khí lạnh [6, 12, 
17]. Một số nghiên cứu cho thấy SJT và dòng xiết 
cực đới (PJ) là một trong những đặc điểm của 
hoàn lưu quy mô lớn có vai trò quan trọng đối với 
thời tiết, khí hậu Châu Á - Thái Bình Dương. Hiểu 
biết về cơ chế và hình thế synop nhằm cải thiện 
mô hình động lực và khả năng dự báo chính xác 
sự tiến triển của không khí lạnh (KKL) dẫn đến 
rét đậm, rét hại khu vực phía Bắc Việt Nam là rất 
cần thiết. Tuy nhiên mối quan hệ của chúng đối 
với không khí lạnh vẫn cần có những nghiên cứu 
thêm, nhất là vai trò của hoàn lưu quy mô lớn 
trong các đợt rét kéo dài trong những năm gần 
đây, vấn đề này ở Việt Nam chưa nhiều các công 
trình nghiên cứu được công bố. Mục đích của bài 
báo là thực hiện phân tích về mối quan hệ của ba 
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đặc trưng quan trọng của hoàn lưu quy mô lớn 
là áp cao Seberia, áp thấp Aleutian và SJT, nhằm 
làm rõ hơn về vai trò của SJT đối với các đợt rét 
trong mùa đông ở phía Bắc Việt Nam. 
2. Số liệu và phương pháp

a) Số liệu
- Nghiên cứu này đã sử dụng số liệu gió ngày 

tái phân tích ERA5 với độ phân giải 0,25° × 0,25° 
trong giai đoạn 1981 - 2021 cho phân tích SJT 
[9] cho tính toán các đặc trưng cường độ của áp 
cao Seberia, Aleutian và SJT.

- Số liệu ngày về nhiệt độ không khí trung 
bình của 79 trạm trên khu vực phía Bắc Việt 
Nam (Hình 1), thời kỳ 1981 - 2021.

Hình 1. Sơ đồ mô tả vị trí trạm khí tượng ở khu vực Bắc Bộ

b) Phương pháp
1) Các đặc trưng của hoàn lưu quy mô lớn 

được xác định:
+ Cường độ của áp cao Siberia (ACSB) trong 

các tháng mùa đông (tháng 12, 1 và 2) được định 
nghĩa là khí áp bề mặt biển (MSLP) với miền kinh 
vĩ độ được giới hạn (40 °N - 60 °N và 80 °E - 120 
°E) [16, 18]. 

+ Cường độ của áp thấp Aleutian (ATAL) được 
định nghĩa là MSLP với miền kinh vĩ độ giới hạn 
(25°N - 75°N và 160 °E - 130 °W) [11].

+ Nghiên cứu gần đây cho thấy hoàn lưu khí 
quyển qua ACSB ảnh hưởng đến ATAL, được đặc 
trưng bởi CLSBAL, dẫn đến một chỉ thị mạnh mẽ 
hơn về sự tiến triển của KKL ở Đông Á. Vì vậy, bài 
báo này xem xét cả sự chênh lệch giữa cường độ 
ACSB và ATAL được gọi là CLSBAL [11].

2) Về SJT: Trong mùa đông, đối với khu vực 
phía Đông kinh độ 120 oE trên đại dương, sự 
khác biệt giữa SJT và dòng xiết cực đới (PJ) 
không còn, chúng được kết hợp với nhau bằng 
một dải gió Tây được tăng cường độ đáng kể ở 
phía Đông của 120 oE trên khu vực Tây Bắc Thái 

Bình Dương và Nhật Bản. Trên đất liền Đông Á, 
SJT và PJ được tách biệt với nhau và lần lượt nằm 
dọc theo phía Nam và phía cực của Cao nguyên 
Tây Tạng. SJT phân thành hai nhánh; nhánh Cao 
Nguyên Tây Tạng (TSJT) hoặc nhánh đại dương 
(OSJT) [18]. Dựa trên cách tiếp cận của Xiao và 
cộng sự (2015) và Fan và cộng sự (2016), nghiên 
cứu định nghĩa cường độ của TSJT là tốc độ gió 
Tây trong miền được giới hạn (23 - 32 oN, 80 - 
120 oE) trên mực 200 mb. 

3) Các đợt rét điển hình: Trong tháng 12 
các năm 1984, 2013; và trong tháng 1 - 2 các 
năm 1984, 1989, 1993, 1995, 1998, 2004, 2008, 
2011, 2013, 2014, 2018 được sử dụng cho đánh 
giá mối quan hệ của ba đặc trưng quy mô lớn.

4) Nghiên cứu sử dụng hệ số tương quan và 
hồi qui tuyến tính nhiều biến để đánh giá mối 
tương quan tuyến tính giữa nhiệt độ trung bình 
vùng Bắc Bộ với ACSB, CLSBAL và TSJT. Sử dụng 
kiểm nghiệm Student cho độ tin cậy của hệ số 
tương quan và kiểm nghiệm Fisher cho đánh giá 
chất lượng của phương trình hồi qui [4].
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b) Mối quan hệ của ACSB, ATAL và JST với các 
đợt rét trong mùa đông 

(1) Các đợt rét hại trong tháng 12:
+ Đợt rét tháng 12 năm 1984
Cường độ của ACSB có xu thế mạnh từ ngày 

9/12, đạt cao nhất ngày 14/12 và sau đó có 
xu thế giảm. Tuy nhiên nhiệt độ trên khu vực 
Bắc Bộ có dấu hiệu giảm trong ngày 18/12 sau 
khoảng 4 ngày so với thời điểm ACSB mạnh. 
Ngày 20/12, ACSB mạnh trở lại tác dẫn đến 
nhiệt độ khu vực Bắc Bộ giảm sâu hơn và rét hại 
xuất hiện. Một đặc điểm đáng chú ý đó là khi 

ACSB đạt đỉnh ngày 14/12, cường độ của ATAL 
có xu hướng mạnh dẫn đến nhiệt độ giảm sâu. 
Sau ngày 28/12, mặc dù cường độ ACSB có xu 
thế yếu nhưng ATAL có xu thế mạnh hơn, có thể 
điều này đã dẫn đến nhiệt độ được hạ thấp sâu 
hơn trong ngày 29 - 30 (Hình 3a). Bên cạnh đó, 
cường độ TSJT có xu thế mạnh dần từ 17/12, 
cho thấy TSJT càng hoạt động mạnh thì nhiệt độ 
trên khu vực Bắc Bộ càng giảm. TSJT đạt cường 
độ mạnh nhất vào ngày 28/12 trong khi nhiệt độ 
tại Bắc Bộ lúc này mới bắt đầu có xu hướng giảm 
sâu hơn và đạt ngưỡng rét hại (Hình 3b).

Hình 2. Diễn biến của CLSBAL trong các tháng mùa đông, thời kỳ 1981 - 2021

Hình 3. Diễn biến mối quan hệ giữa cường độ của ACSB và ATAL (a), TSJT và CLSBAL (b) 
với nhiệt độ trung bình vùng Bắc Bộ (đợt rét tháng 12/1984)

3. Kết quả

a) Diễn biến hàng năm của CLSBAL trong 
mùa đông

Hình 2 cho thấy các năm cao điển hình trong 
tháng 12 như: 1981, 2001, 2003, 2005, 2011 

và trong tháng 1 như 1983, 1998, 2000, 2008, 
2016. Điều này cho thấy biến động của CLSBAL 
có thể là một quá trình phức tạp dẫn đến các 
đợt rét tại các địa điểm khác nhau do những 
thay đổi trong hệ thống hoàn lưu khí quyển - đại 
dương. 

- Đợt rét đậm, rét hại tháng 12/2013
Mặc dù cường độ của ACSB có biến động 

nhưng luôn có xu hướng mạnh dần, đạt hai 
đỉnh cao ngày 8/12 và 14/12, dẫn đến nhiệt 

độ khu vực Bắc Bộ có xu hướng giảm và đạt 
rét đậm vào ngày 14 và rét hại vào ngày 15. 
Bên cạnh đó, cường độ ATAL mạnh dần sau 
ngày xảy ra rét đậm, rét hại trên khu vực Bắc 

a) b)



TẠP CHÍ KHOA HỌC BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU
Số 26 - Tháng 6/2023

5050

Hình 4. Diễn biến mối quan hệ giữa cường độ của ACSB và ATAL (a), TSJT và CLSBAL (b) 
với nhiệt độ trung bình vùng Bắc Bộ (đợt rét tháng 12/2013)

(2) Các đợt rét hại trong tháng 1 - 2
+ Đợt rét đậm, rét hại tháng 1 - 2/1984
Đợt rét đậm, rét hại tháng 1 - 2 năm 1984 

cũng khá tương tự như tháng 12/2013. ACSB 
có xu hướng mạnh từ ngày 10/1, đạt đỉnh cao 
vào ngày 14/1 và tăng dần đã  gây ra đợt giảm 
nhiệt bắt đầu từ ngày 19/1, đạt rét đậm 20/1. 
Nhiệt độ khu vực Bắc Bộ tiếp tục giảm sâu hơn 

do ACSB tiếp tục có xu thế mạnh lên, hơn nữa 
ATAL có xu thế mạnh hơn, dẫn đến CLSBAL cao 
(Hình 5a). Cường độ TSJT có xu thế mạnh sau 
ngày xảy ra rét đậm, rét hại trên khu vực Bắc Bộ. 
Mặc dù đến 4 - 5/2, nhiệt độ có xu hướng cao 
hơn nhưng ACSB, ATAL và TSJT lại có xu hướng 
mạnh hơn đã dẫn đến nhiệt độ khu vực Bắc Bộ 
giảm thấp ở ngưỡng rét hại (Hình 5b).

Hình 5. Diễn biến mối quan hệ giữa cường độ của ACSB và ATAL (a), TSJT và CLSBAL (b) 
với nhiệt độ trung bình vùng Bắc Bộ (đợt rét tháng 1 - 2/1984)

+ Đợt rét đậm, rét hại tháng 1 - 2/1989
ACSB có xu thế mạnh dần từ ngày 6/1989 

đạt cao trong ngày 10 - 11/1/1989, sau 3 ngày 
nhiệt độ trên vùng Bắc Bộ giảm mạnh xuống tới 
ngưỡng rét hại. Đây là đợt KKL mạnh, làm nhiệt 
độ khu vực giảm nhanh từ 5 độ sau 24 giờ. Tuy 
nhiên, ACSB có xu hướng giảm sau ngày 11/1 

và nhiệt độ có xu hướng tăng lên ngưỡng rét 
đậm. TSJT cũng có xu hướng giảm tương đồng 
với ACSB. ACSB có xu hướng mạnh hơn vào ngày 
23/1 (Hình 6a), bên cạnh đó ATAL và TSJT cũng 
có xu hướng mạnh lên, dẫn đến KKL được bổ 
sung, làm cho nhiệt độ khu vực Bắc Bộ có xu 
hướng giảm kéo dài (Hình 6b). 

Bộ (Hình 4a), dẫn đến CLSBAL có xu hướng cao 
trong những ngày xảy ra rét đậm, rét hại trên 
khu vực Bắc Bộ. Bên cạnh đó, TSJT có xu thế 
yếu hơn, nhưng mạnh hơn sau khi xảy ra rét 
đậm, rét hại trên khu vực Bắc Bộ (Hình 4b). 

Điều này cho thấy cường độ ACSB mạnh hơn 
là nguyên nhân xuất hiện KKL, nhưng mối quan 
hệ giữa hệ thống ACSB, ATAL, và TSJT có thể là 
nguyên nhân trong việc duy trì trạng thái rét 
đậm, rét hại kéo dài. 

b)

a) b)
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+ Đợt rét đậm, rét hại tháng 1 - 2/1993
Cường độ của ACSB vẫn là đặc trưng quy 

mô lớn dẫn đến KKL. Ngày 10/1, cường độ 
ACSB, ATAL có xu hướng mạnh, sau khoảng 3 
ngày nhiệt độ khu vực Bắc Bộ giảm sâu. Sau 
ngày 16/1, cường độ của ACSB có xu hướng 
giảm mạnh, nhưng ATAL lại có xu hướng 
mạnh lên dẫn đến CLSBAL cao, cùng theo đó 

TSJT có xu hướng khá mạnh. Điều này có thể 
là nguyên nhân dẫn đến nền nhiệt độ trên 
khu vực Bắc Bộ vẫn ở mức thấp ở ngưỡng 
rét hại. Mặc dù cường độ ACSB có xu hướng 
yếu hơn, nhưng những dao động của nó cũng 
như dao động của CLSBAL và TSJT có thể là 
nguyên nhân dẫn đến đợt rét kéo dài nhiều 
ngày (Hình 7a, b).

Hình 6. Diễn biến mối quan hệ giữa cường độ của ACSB và ATAL (a), TSJT và CLSBAL (b) 
với nhiệt độ trung bình vùng Bắc Bộ (đợt rét tháng 1 - 2/1989)

Hình 7. Diễn biến mối quan hệ giữa cường độ của ACSB và ATAL (a), TSJT và CLSBAL (b) 
với nhiệt độ trung bình vùng Bắc Bộ (đợt rét tháng 1 - 2/1993)

+ Đợt rét đậm, rét hại tháng 1 - 2/2008
ACSB có xu hướng mạnh từ ngày 8/1/2008 

đạt đỉnh vào ngày 12/1/2008, cùng thời gian 
này xuất hiện một đợt rét đậm xuất hiện trên 
khu vực Bắc Bộ với thời gian ngắn. Sau khi 
nhiệt độ giảm trên Bắc Bộ, xét cả giai đoạn 
kể từ ngày 13/1 đến cuối tháng 2, cường độ 
ACSB và TSJT có xu hướng giảm tuyến tính, 

cùng theo đó ATAL lại có xu thế tăng tuyến 
tính. Tuy nhiên, sự biến động của ACSB, ATAL, 
và TSJT liên tục gây ra những đợt KKL bổ sung, 
làm cho nhiệt độ vùng Bắc Bộ giảm vào ngày 
21/1, 26/1 và 28/1 và kéo dài rét hại đến ngày 
19/2 và rét đậm 21/2 (CLSBAL thấp, ACSB  
và TSJT có xu thế yếu vào ngày 17/2) (Hình  
8a, b). 

a) b)

a) b)
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Hình 8. Diễn biến mối quan hệ giữa cường độ của ACSB và ATAL (a), TSJT và CLSBAL (b) 
với nhiệt độ trung bình vùng Bắc Bộ (đợt rét tháng 1 - 2/2008)

+ Đợt rét đậm, rét hại tháng 1 - 2/2011
Cường độ của ACSB, SJT mạnh và CLSBAL cao 

vào ngày 5/1, đã làm cho nhiệt độ ở Bắc Bộ giảm 
sâu. ACSB giảm sâu vào ngày 11/1 nhưng có xu 
thế mạnh lên kéo dài đến 23/1 và đạt đỉnh với 
thời gian từ 25 - 27/1, trong khi SJT mạnh khá 

ổn định. ACSB xu hướng mạnh vào ngày 6/2 cao 
hơn đáng kể 10/2 cũng gây ra đợt KKL làm nhiệt 
độ khu vực Bắc Bộ giảm đáng kể vào ngày 12/2 
xuống ngưỡng rét đậm khoảng 1 - 2 ngày. Trạng 
thái ACSB, ATAL và TSJT yếu cho thấy nhiệt độ ở 
Bắc Bộ tăng đáng kể vào cuối tháng 2 (Hình 9a, b). 

Hình 9. Diễn biến mối quan hệ giữa cường độ của ACSB và ATAL (a), TSJT và CLSBAL (b) 
với nhiệt độ trung bình vùng Bắc Bộ (đợt rét tháng 1 - 2/2011)

- Đợt rét đậm, rét hại tháng 1 - 2/2018
Cường độ của ACSB mạnh và CLSBAL cao hơn 

vào ngày 2/3 dẫn đến đợt rét đậm, rét hại kéo 
dài từ ngày 9/1 đến 15/1. Tương tự ACSB mạnh 
vào ngày 25 - 27/1, một đợt rét đậm tiếp tục kéo 
dài từ 29/1 đến 8/2. Nhìn chung, biến động của 

ACSB đạt cao điểm sau đó khoảng 1 - 2 ngày, 
ATAL có xu hướng mạnh hơn, TSJT có xu thế 
mạnh hơn tại thời điểm nhiệt độ khu vực Bắc Bộ 
có dấu hiệu giảm, sau đó giảm khoảng 2 - 3 ngày 
và tăng trở lại. Những điều này đã dẫn đến giảm 
nhiệt độ trên khu vực Bắc Bộ kéo dài (Hình 10a, b).

Hình 10. Diễn biến mối quan hệ giữa cường độ của ACSB và ATAL (a), TSJT và CLSBAL (b)  
với nhiệt độ trung bình vùng Bắc Bộ (đợt rét đậm tháng 1 - 2/2018)

a) b)

a) b)

a) b)
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(3) Tương quan giữa ACSB, ATAL, CLSBAL, 
TSJT với nhiệt độ trung bình vùng Bắc Bộ

Hệ số tương quan giữa các đặc trưng ACSB, 
ATAL, CLSBAL, TSJT với nhiệt độ trung bình vùng 
Bắc Bộ trong tháng 12 của hai đợt rét vào các 
năm 1984 và 2013, cũng như trong tháng 1 - 2 
của các đợt rét 1984, 1989, 1993, 1995, 1998, 
2004, 2008, 2011, 2013, 2014, 2018. Mối tương 
quan khá thấp giữa ATAL với nhiệt độ. Trong khi, 
trong tháng 12, tương quan nghịch khá cao giữa 
ACSB, CLSBAL với nhiệt độ trễ 3 - 5 ngày. Tương 

tự, trong tháng 1 và 2, tương quan nghịch khá 
cao giữa ACSB, CLSBAL với nhiệt độ trễ 4 - 5 
ngày. TSJT luôn có hệ số tương quan nghịch cao 
nhưng giảm dần theo nhiệt độ trễ từ 1 - 6 ngày. 
Điều này cho thấy, ACSB mạnh và CLSBAL cao, 
nhiệt độ ở Bắc Bộ thấp hơn. Đối với TSJT, mặc dù 
hệ số tương quan giảm dần theo thời gian trễ, 
nhưng khá cao, cho thấy trong tháng này TSJT 
mạnh lên, đồng thời nhiệt độ ở Bắc Bộ cũng 
có xu hướng giảm, hay TSJT biến động liên tục 
tương đối đồng pha với nhiệt độ ở Bắc Bộ.

Bảng 1. Mối tương quan giữa ACSB, ATAL, CLSBAL và TSJT với nhiệt độ trung bình vùng Bắc Bộ  
theo các đợt rét trong tháng 12, 1, và 2 

Tháng Tương quan ACSB ATAL CLSBAL TSJT Số trường 
hợp

12

Đồng thời -0,21 0,23 0,23 -0,71

62 ngày 
(tháng 12 

năm 1984 và 
2013)

Trễ 1 ngày -0,26 0,07 -0,27 -0,67
Trễ 2 -0,38 -0,04 -0,33 -0,63
Trễ 3 -0,49 -0,12 -0,39 -0,58
Trễ 4 -0,54 -0,20 -0,40 -0,52
Trễ 5 -0,54 -0,27 -0,37 -0,45
Trễ 6 -0,53 -0,34 -0,33 -0,37

1

Trễ 1 ngày -0,03 0,16 -0,12 -0,37

310 ngày

Trễ 2 -0,09 0,10 -0,14 -0,41
Trễ 3 -0,24 0,04 -0,23 -0,41
Trễ 4 -0,36 -0,01 -0,30 -0,38
Trễ 5 -0,40 -0,06 -0,30 -0,35
Trễ 6 -0,22 -0,08 -0,11 -0,25

2

Trễ 1 -0,18 0,11 -0,22 -0,40

283 ngày

Trễ 2 -0,29 0,05 -0,26 -0,43
Trễ 3 -0,44 0,01 -0,36 -0,42
Trễ 4 -0,55 -0,02 -0,42 -0,36
Trễ 5 -0,56 -0,06 -0,40 -0,28
Trễ 6 -0,51 -0,34 -0,20 -0,30

Trên cơ sở mối tương quan cao như đã trình 
bày trong Bảng 1, để lượng hóa rõ hơn vai trò 
và mức độ quan hệ giữa ba đặc trưng quy mô 
lớn này với nhiệt độ trung bình vùng Bắc Bộ,  
nghiên cứu đã tiến hành xắp xếp thành chuỗi 
dài của trong tháng 12, 1 và 2 của các năm 
1984, 1989, 1993, 1995, 1998, 2004, 2008, 
2011, 2013, 2014, 2018 (648 ngày), tương 

ứng ở với tương quan trễ 4 ngày của nhiệt 
độ trung bình ở Bắc Bộ. Tất cả các biến được 
chuẩn hóa theo độ dài của chuỗi 648 ngày 
để đảm bảo rằng không còn thứ nguyên, 
nhằm nhận dạng rõ hơn về mức độ quan 
hệ của các đặc trưng trong hồi quy chuẩn 
hóa. Kết quả được thể hiện trong Bảng 2 
cho thấy hệ số phương trình hồi quy giữa 
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nhiệt độ trung bình vùng Bắc Bộ với ACSB,  
CLSBAL và TSJT lần lượt là -0,396, -0,089 và 
-0,179. Điều này cho thấy ACSB, CLSBAL và 

TSJT cao hơn, nhiệt độ trung bình vùng Bắc 
Bộ sẽ thấp hơn, và vai trò của ACSB cao hơn 
đáng kể, sau đó đến TSJT.

Bảng 2. Hồi quy tuyến tính giữa ACSB, CLSBAL, TSJT với nhiệt độ trung bình vùng Bắc Bộ 
 tại thời điễn trễ 4 ngày của các đợt rét trong tháng 12, 1, và 2

4. Kết luận và thảo luận
Từ những phân tích diễn biến và mối quan hệ 

của ba đặc trưng qui mô lớn của ACSB, ATAL và 
TSJT với nhiệt độ trung bình vùng Bắc Bộ, rút ra 
một số kết luận sau:

- Phân tích tương quan giữa các đặc trưng 
ACSB, ATAL, CLSBAL, TSJT với nhiệt độ trung bình 
vùng Bắc Bộ trong tháng 12, 1, và 2 của 13 đợt 
rét vào các năm 1984, 1989, 1993, 1995, 1998, 
2004, 2008, 2011, 2013, 2014 và 2018 cho thấy 
tương quan nghịch khá chặt chẽ giữa ACSB và 
CLSBAL với nhiệt độ trung bình vùng Bắc Bộ tại 
thời điểm trễ 3 - 5 ngày. Điều này cho thấy ACSB 
mạnh hơn và CLSBAL cao hơn trước 3 - 5 ngày, 
nhiệt độ trung bình vùng Bắc Bộ giảm thấp hơn. 

- Phân tích hồi quy dựa trên 648 ngày của 13 

đợt rét trong tháng 12, 1 và 2 giữa các đặc trưng 
ACSB, ATAL, CLSBAL, TSJT với nhiệt độ trung 
bình vùng Bắc Bộ cho thấy ảnh hưởng của SJT 
đến nhiệt độ trung bình vùng Bắc Bộ đứng thứ 
2 sau ACSB trong ba đặc trưng quy mô lớn được 
xem xét. 

- Phân tích diễn biến về mối quan hệ của 
ACSB, ATAL, và TSJT cho thấy biến động của 
ACSB, SJT và CLSBAL liên quan đến các đợt rét 
ở Bắc Bộ. ACSB, ATAL, và TSJT biến động mạnh, 
yếu có thể liên quan với nhau và gợi ý rằng có 
thể mối quan hệ của ba đặc trưng qui mô lớn 
này là một trong những nguyên nhân duy trì 
trạng thái rét đậm, rét hại kéo dài. Vấn đề này, 
nghiên cứu chưa có điều kiện phân tích cơ chế 
về mối quan hệ của chúng và cần có những phân 
tích sâu hơn.

Phương trình Độ dài chuỗi Hệ số tương 
quan bội Hệ số (f) Hệ số  

(fα = 0,05)
Đánh giá

Y = -0,396*ACSB 
- 0,089* CLSBAL  - 

0,179* TSJT
648 0,55 95,0 3,0

f > fα: Phương 
trình có thể sử 

dụng

Lời cảm ơn: Bài báo hoàn thành nhờ sự trợ giúp từ hai đề tài KHCN cấp Bộ “Nghiên cứu đổi mới công 
nghệ dự báo các đợt rét đậm, rét hại, mưa lớn trong mùa đông ở khu vực phía Bắc Việt Nam hạn đến 10 
ngày dựa trên quy luật hoạt động của dòng xiết cận nhiệt đới”, mã số TNMT.2022.06.08, và “Nghiên cứu đổi 
mới công nghệ dự báo khí hậu nông nghiệp. Áp dụng cho dự báo điều kiện khí hậu nông nghiệp và tác động 
đến sản xuất lúa ở khu vực đồng bằng sông Hồng”, mã số TNMT.2022.02.15 do Viện Khoa học Khí tượng 
Thủy văn và Biến đổi khí hậu chủ trì thực hiện.
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Abstract: The purpose of this paper is to evaluate the relationship between Siberian high pressure 
(ACSB), Aleutian low pressure (ATAL), East Asian subtropical Jet Stream in the Tibetan plateau (TSJT) and 
cold events in winter in Northern Viet Nam. The results of the evolution of ACSB, TSJT and CLSBAL (difference 
between ACSB and ATAL) showed their variation in relation to cold events in Northern Viet Nam. Correlation 
analysis between ACSB, ATAL, CLSBAL, TSJT with average temperature in in Northern Viet Nam of 13 cold 
events showed that ACSB was stronger and CLSBAL was higher than 3-5 days before, the temperature in the   
Northern Viet Nam was lower. Regression analysis between three large-scale characteristics of ACSB, CLSBAL, 
TSJT with average temperature in the Northern Viet Nam of 13 cold events shows that of the three large-scale  
features considered, the influence of TSJT on cold events in the Northern Viet Nam is second after ACSB.

Keywords: Cold surge, cold events, SJT.


